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	GV coi

GV chấm

                BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II

                Năm học 2021-2022

                     Môn : Tiếng Việt – Lớp 2

                 (Thời gian làm bài: 90 phút

                      Không kể thời gian phát đề)
	


A. Đọc :
1. Đọc thành tiếng(2 điểm)
Giáo viên cho HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 60-70 chữ
trong sách TV lớp 2 tập 2 và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc.

2. Đọc hiểu(3 điểm)
Mây trắng và mây đen
Trên bầu trời cao rộng, mây đen và mây trắng đơng rong ruổi theo gió. Mây trắng xốp, nhẹ, bồng bềnh như một chiếc gối bông xinh xắn. Mây đen vóc dóng nặng nề, đang sà xuống thấp.

Thấy mây đen bay thấp, mây trắng rủ:

- Chúng mình bay lên cao đi! Bay cao thú vị lắm!

- Anh bay lên đi! - Mây đen nói - Tôi còn phải mưa xuống, ruộng đồng đang khô cạn vì hạn hán, muôn loài đang mong chờ tôi.

Mây trắng ngạc nhiên hỏi:

- Làm mưa ư? Anh không sợ tan biến hết hình hài à?

Nói rồi mây trắng bay vút lên. Nó bị gió cuốn tan biến vào không trung.

Mây đen sà xuống thấp rồi hóa thành mưa rơi xuống ruộng đồng, cây cỏ,... Con người và vạn vật reo hò đón mưa. Mưa tạnh, nắng lên rực rỡ. Nước ở ruộng đồng bốc hơi, bay lên, rồi lại kết lại thành những đám mây đen. Những đóm mây đen hoá thành mưa rơi xuống... Cứ như thế, mây đen tồn tại mãi mãi.

Đọc đoạn văn trên và chọn ý trả lời đúng
1. Trong câu chuyện, những sự vật nào được coi như con người?( 0,25 điểm)
A. mây đen và mây trắng                               

B. nắng và gió

C. bầu trời và ruộng đồng

2. Mây trắng rủ mây đen đi đâu? ( 0,25 điểm)
A. rong ruổi theo gió                                        

 B. bay lên cao

C. sà xuống thấp

3. Vì sao mây đen không theo mây trắng? ( 0,25 điểm)
A. vì mây đen thích ngắm cảnh ruộng đồng cây cỏ

B. vì hạn hán, mây đen muốn làm mưa giúp người

C. vì mây đen sợ gió thổi làm tan biến mất hình hài

4. Viết lại câu văn cho thấy mây đen đem lại niềm vui cho con người và vạn vật? (0,5điểm)
................................................................................................................................. 5. Gạch chân các từ chỉ đặc điểm trong câu dưới đây? ( 0,25 điểm)
Đám mây xốp, nhẹ trông như một chiếc gối bông xinh xắn.
Câu 6:Đặt câu nêu đặc điểm với các từ sau: (0,5 điểm)
- hiền lành:
................................................................................................................
- nhút nhát:
................................................................................................................

Câu 7. Nối  từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu(0,5 điểm)
[image: image1.jpg]&

la thanh phé ngan hoa.

la hé nude ngot quy hiém cla
Viét Nam.

la hang dong 16n nhét thé gici.



 Câu 8. Điền dấu câu thích hợp và mỗi ô trống ( 0,25 điểm)
Trên bầu trời cao rộng, mây đen □ mây trắng đang rong ruổi theo gió □

Câu 9. "Ngọn chót vót giữa trời xanh" thuộc kiểu câu nào? ( 0,25 điểm)
A. câu giới thiệu                 B. Câu nêu đặc điểm            C. Câu nêu hoạt động
B. Viết
1. Nghe – viết: Thư viện biết đi( sách TV2 tập 2/80
Từ: “Ở Phần Lan........... đến với người đọc” Hải Nam( 1,5 điểm)
	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài tập(0,5 điểm)
a. Chọn im hoặc iêm điền vào chỗ chấm

đàn ch........     quả hồng x..........       

b. Chọn oanh hoặc oach điền vào chỗ chấm

thu h..............    chim .................    mới t..............      

2 . Viết đoạn: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 6 câu)kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường(3 điểm)
Gợi ý:

- Em đã làm việc gì để bảo vệ môi trường?

- Em đã làm việc đó lúc nào? ở đâu? Em làm như thế nào?

- Ích lợi của việc làm đó gì?

- Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó?

	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu 1( 0,25 điểm)
	A

	Câu 2( 0,25 điểm)
	B

	Câu 3( 0,25 điểm)
	B

	Câu 4( 0, 5 điểm)
	Con người và vạn vật reo hò đón mưa.

	Câu 5( 0,25 điểm)
	xốp, nhẹ, xinh xắn

	Câu 6( 0, 5 điểm)
	Đặt đúng mỗi từ được 0,25 điểm

	Câu 7( 0, 5 điểm)
	Nối đúng mỗi câu được 0,2 điểm

	Câu 8( 0,25 điểm)
	Trên bầu trời cao rộng, mây đen, mây trắng đang rong ruổi theo gió.

	Câu 9( 0,25 điểm)
	B


B. Viết
1. Nghe – viết: Thư viện biết đi( sách TV2 tập 2/80

Từ: “Ở Phần Lan........... đến với người đọc” Hải Nam( 1,5 điểm)

Bài viết sai âm đầu, vần, dấu thanh,viết hoa không đúng quy định( mỗi lỗi trừ 0,1 điểm)
(Nh÷ng lçi trïng nhau chØ trõ mét lÇn ®iÓm)

Bài tập(0,5 điểm)


Mỗi phần đúng được 0,1 điểm
     a. đàn ch im     quả hồng xiêm      

     b. thu hoạch   chim oanh    mới toanh     

2 . Viết đoạn: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu)kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường(3 điểm)
- Bài viết từ 5-6 câu theo đúng yêu cầu, biết cách dùng từ, viết câu diễn đạt thành đoạn văn loogic, viết đúng chính... ®​​­îc 3 ®iÓm.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt ...có thể cho các mức điểm

             2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

Điểm:





Bằng chữ:














